
STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ

Ngày 

nhận hồ 

sơ

Ngày hẹn 

trả

Ngày trả 

kết quả

Trạng thái hồ 

sơ

Ký 

nhận

Ghi 

chú

1 H42.211-251201-0685 VŨ ĐỨC KHẢI Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

08:59:09

03/12/2025 

08:58:00

01/12/2025 

11:10:32
Đã trả kết quả

2 H42.211-251201-0883 LÊ NAM ANH Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

09:00:23

03/12/2025 

08:59:00

01/12/2025 

11:14:07
Đã trả kết quả

3 H42.211-251201-0918 VŨ THỊ THOA Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai tử
01/12/2025 

09:02:00

03/12/2025 

09:01:00

01/12/2025 

13:59:37
Đã trả kết quả

4 H42.211-251201-1002 VŨ THỊ THOA Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
01/12/2025 

09:03:37

03/12/2025 

09:02:00

01/12/2025 

11:15:40
Đã trả kết quả

5 H42.211-251201-1355 Lê Nam Anh Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

09:04:25

04/12/2025 

09:04:00

01/12/2025 

16:28:30
Đã trả kết quả

6 H42.211-251201-1360 TỐNG NGỌC BÁU Nguyễn Đức Huỳnh Sơ yếu LL
01/12/2025 

09:05:49

03/12/2025 

08:05:00

01/12/2025 

14:29:46
Đã trả kết quả

7 H42.211-251201-1721 Vũ Thị Ngọc Ánh Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

08:57:46

03/12/2025 

08:00:00

01/12/2025 

13:48:51
Đã trả kết quả

8 H42.211-251201-2455 Vũ Thị Thoa Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

09:23:56

04/12/2025 

09:23:00

01/12/2025 

16:29:37
Đã trả kết quả

9 H42.211-251201-3064 NGUYỄN ĐỨC DŨNG  Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

10:00:58

03/12/2025 

09:00:00

01/12/2025 

16:13:45
Đã trả kết quả

10 H42.211-251201-3165 NGUYỄN ĐỨC DŨNG Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LUC KHAI SINH
01/12/2025 

10:03:35

03/12/2025 

10:03:00

01/12/2025 

14:34:48
Đã trả kết quả

11 H42.211-251201-3296 NGUYỄN ĐỨC DŨNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
01/12/2025 

10:20:04

03/12/2025 

10:19:00

01/12/2025 

11:17:17
Đã trả kết quả

12 H42.211-251201-3651 VŨ MINH CHÂU Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

10:21:07

08/12/2025 

10:20:00

01/12/2025 

16:30:42
Đã trả kết quả

13 H42.211-251201-4445 TRẦN VĂN HẬU Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

10:18:53

03/12/2025 

09:18:00

01/12/2025 

16:15:58
Đã trả kết quả

14 H42.211-251201-4944 PHẠM VĂN TUẤN  Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

10:39:53

03/12/2025 

09:38:00

01/12/2025 

16:17:43
Đã trả kết quả

15 H42.211-251201-5049 PHẠM VĂN TUẤN Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
01/12/2025 

10:40:57

03/12/2025 

10:40:00

01/12/2025 

16:22:25
Đã trả kết quả

16 H42.211-251201-5064 Trần Văn Tuynh Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

10:37:22

03/12/2025 

09:36:00

01/12/2025 

14:33:24
Đã trả kết quả

17 H42.211-251201-5146 PHẠM VĂN TUẤN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
01/12/2025 

10:42:19

03/12/2025 

10:41:00

01/12/2025 

11:19:04
Đã trả kết quả

18 H42.211-251201-8232 Phạm Quang Triều Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

14:04:36

03/12/2025 

13:04:00

01/12/2025 

16:23:26
Đã trả kết quả

19 H42.211-251201-8371 BÙI THỊ MAI Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

14:13:23

03/12/2025 

14:12:00

01/12/2025 

16:25:58
Đã trả kết quả

20 H42.211-251201-8430 Cồ Thị Mỹ Linh Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

14:14:55

03/12/2025 

13:14:00

01/12/2025 

16:24:33
Đã trả kết quả

21 H42.211-251201-8477 CỒ THỊ MỸ LINH Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
01/12/2025 

14:16:01

03/12/2025 

14:15:00

01/12/2025 

16:27:25
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
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22 H42.211-251201-9297 Vũ Hoài Sơn Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

14:51:33

03/12/2025 

13:50:00

01/12/2025 

16:57:05
Đã trả kết quả

23 H42.211-251201-9349 VŨ HOÀI SƠN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
01/12/2025 

15:29:00

04/12/2025 

08:00:00

01/12/2025 

16:51:48
Đã trả kết quả

24 H42.211-251201-10324 TRẦN MẠNH TUẤN Nguyễn Đức Huỳnh
01/12/2025 

15:27:49

09/12/2025 

08:00:00

01/12/2025 

16:54:14
Đã trả kết quả

25 H42.211-251201-11001 VŨ VĂN GIANG Nguyễn Minh Vang
01/12/2025 

15:54:01

23/12/2025 

08:00:00

19/12/2025 

08:04:45
Đã trả kết quả

26 H42.211-251202-2804 ĐỖ NGỌC ÁNH Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

10:25:05

04/12/2025 

10:24:00

02/12/2025 

11:08:34
Đã trả kết quả

27 H42.211-251202-3378 ĐINH VĂN DIỆN  Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

10:23:29

04/12/2025 

09:22:00

02/12/2025 

14:41:18
Đã trả kết quả

28 H42.211-251202-3437 ĐINH VĂN DIỆN Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
02/12/2025 

10:21:35

04/12/2025 

10:21:00

02/12/2025 

14:37:39
Đã trả kết quả

29 H42.211-251202-3522 ĐINH VĂN DIỆN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
02/12/2025 

10:20:34

04/12/2025 

10:20:00

02/12/2025 

11:06:48
Đã trả kết quả

30 H42.211-251202-3727 PHẠM THỊ HUỆ Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

10:18:44

04/12/2025 

10:18:00

02/12/2025 

10:55:38
Đã trả kết quả

31 H42.211-251202-4037 NGUYỄN TIẾN DỤ  Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

10:15:55

04/12/2025 

09:14:00

02/12/2025 

14:39:51
Đã trả kết quả

32 H42.211-251202-4203 NGUYỄN TIẾN DỤ Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
02/12/2025 

10:17:09

04/12/2025 

10:16:00

02/12/2025 

14:29:02
Đã trả kết quả

33 H42.211-251202-4290 NGUYỄN TIẾN DỤ Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
02/12/2025 

10:19:37

04/12/2025 

10:19:00

02/12/2025 

10:57:12
Đã trả kết quả

34 H42.211-251202-4970 Vũ Minh Đăng Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

10:41:29

04/12/2025 

09:41:00

02/12/2025 

13:42:08
Đã trả kết quả

35 H42.211-251202-5042 VŨ MINH ĐĂNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
02/12/2025 

13:38:48

04/12/2025 

13:38:00

02/12/2025 

16:22:45
Đã trả kết quả

36 H42.211-251202-9684 VŨ NGỌC TUẤN Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

15:45:08

10/12/2025 

08:00:00

02/12/2025 

16:24:27
Đã trả kết quả

37 H42.211-251202-10028 VŨ THỊ NHUẬN Nguyễn Đức Huỳnh
02/12/2025 

15:42:53

10/12/2025 

08:00:00

02/12/2025 

16:27:03
Đã trả kết quả

38 H42.211-251202-10133 Đoàn Thị Linh Nguyễn Minh Vang
02/12/2025 

15:40:16

08/12/2025 

08:00:00

03/12/2025 

14:01:28
Đã trả kết quả

39 H42.211-251202-10526 ĐẶNG VĂN THANH Nguyễn Minh Vang
02/12/2025 

15:49:38

08/12/2025 

08:00:00

03/12/2025 

14:03:29
Đã trả kết quả

40 H42.211-251203-0699 TỐNG HỒNG QUÂN Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

09:50:15

05/12/2025 

09:49:00

03/12/2025 

10:42:04
Đã trả kết quả

41 H42.211-251203-0786 TỐNG HỒNG QUÂN Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

09:49:10

05/12/2025 

09:47:00

03/12/2025 

10:40:26
Đã trả kết quả

42 H42.211-251203-0906 NGUYỄN THỊ HỢP Nguyễn Minh Vang
03/12/2025 

08:34:43

15/12/2025 

08:34:00

03/12/2025 

14:29:24
Đã trả kết quả

43 H42.211-251203-2604 CỒ THỊ LÀNH Nguyễn Minh Vang
03/12/2025 

09:35:35

08/12/2025 

09:34:00

04/12/2025 

08:02:55
Đã trả kết quả

44 H42.211-251203-2709 NGUYỄN VĂN ỨNG  Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

09:44:10

05/12/2025 

08:42:00

03/12/2025 

16:07:35
Đã trả kết quả

45 H42.211-251203-2802 NGUYỄN VĂN ỨNG Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai sinh
03/12/2025 

09:46:18

05/12/2025 

09:45:00

03/12/2025 

16:17:15
Đã trả kết quả

46 H42.211-251203-3129 VŨ QUANG VINH Nguyễn Minh Vang
03/12/2025 

09:53:03

15/12/2025 

09:52:00

03/12/2025 

14:40:45
Đã trả kết quả



47 H42.211-251203-4280 ĐỚI THỊ LỤA Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

10:31:55

05/12/2025 

10:31:00

03/12/2025 

13:46:25
Đã trả kết quả

48 H42.211-251203-4320 NGUYỄN VĂN TUYỀN Nguyễn Minh Vang
03/12/2025 

13:47:24

08/12/2025 

13:46:00

04/12/2025 

14:42:06
Đã trả kết quả

49 H42.211-251203-7019 VŨ ĐỨC HỔI Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

14:10:23

05/12/2025 

14:09:00

03/12/2025 

15:18:31
Đã trả kết quả

50 H42.211-251203-7580 VŨ THANH TRÀ  Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

14:38:13

05/12/2025 

13:36:00

03/12/2025 

16:05:37
Đã trả kết quả

51 H42.211-251203-7652 VŨ THANH TRÀ Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ
03/12/2025 

14:55:38

05/12/2025 

14:55:00

03/12/2025 

17:03:53
Đã trả kết quả

52 H42.211-251203-7743 VŨ THANH TRÀ Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
03/12/2025 

14:52:57

05/12/2025 

14:52:00

03/12/2025 

16:14:27
Đã trả kết quả

53 H42.211-251203-8197 PHẠM THỊ HUÊ Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

14:54:31

05/12/2025 

14:54:00

03/12/2025 

16:12:36
Đã trả kết quả

54 H42.211-251203-8556 Lê Văn Ánh Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

15:09:15

09/12/2025 

08:00:00

03/12/2025 

16:10:36
Đã trả kết quả

55 H42.211-251203-8947 LÊ VĂN TÂM Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

15:27:25

08/12/2025 

08:00:00

03/12/2025 

17:09:29
Đã trả kết quả

56 H42.211-251203-10384 VŨ VĂN SÁNG Nguyễn Đức Huỳnh
03/12/2025 

16:38:13

11/12/2025 

08:00:00

03/12/2025 

17:05:21
Đã trả kết quả

57 H42.211-251204-0368 NGUYỄN VĂN DŨNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
04/12/2025 

09:24:05

08/12/2025 

09:21:00

04/12/2025 

10:57:10
Đã trả kết quả

58 H42.211-251204-0946 VŨ ĐÌNH NGÃI Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KẾT HÔN
04/12/2025 

09:24:59

08/12/2025 

09:24:00

04/12/2025 

15:27:36
Đã trả kết quả

59 H42.211-251204-2002 VŨ ĐÌNH NGÃI Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
04/12/2025 

09:34:34

08/12/2025 

09:33:00

04/12/2025 

10:59:14
Đã trả kết quả

60 H42.211-251204-4204 ĐINH THỊ YẾM Nguyễn Đức Huỳnh
04/12/2025 

10:47:27

08/12/2025 

10:46:00

04/12/2025 

15:37:19
Đã trả kết quả

61 H42.211-251204-4211 VŨ TUẤN ĐOÀN  Nguyễn Đức Huỳnh
04/12/2025 

10:39:58

08/12/2025 

09:38:00

04/12/2025 

15:25:00
Đã trả kết quả

62 H42.211-251204-4303 VŨ TUẤN ĐOÀN Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
04/12/2025 

10:41:34

08/12/2025 

10:40:00

04/12/2025 

15:30:59
Đã trả kết quả

63 H42.211-251204-4487 VŨ TUẤN ĐOÀN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
04/12/2025 

10:43:46

08/12/2025 

10:42:00

04/12/2025 

13:44:31
Đã trả kết quả

64 H42.211-251204-4820 PHẠM VĂN CHÍNH Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KẾT HÔN
04/12/2025 

10:44:44

08/12/2025 

10:44:00

04/12/2025 

15:32:45
Đã trả kết quả

65 H42.211-251204-5190 PHẠM VĂN CHÍNH Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
04/12/2025 

10:45:58

08/12/2025 

10:45:00

04/12/2025 

15:35:27
Đã trả kết quả

66 H42.211-251204-6007 LƯƠNG NGỌC KHUÊ Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ NHỰ
04/12/2025 

11:26:29

08/12/2025 

11:22:00

04/12/2025 

15:42:22
Đã trả kết quả

67 H42.211-251204-6111 LƯƠNG NGỌC KHUÊ Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ KẾT
04/12/2025 

11:20:43

08/12/2025 

11:19:00

04/12/2025 

15:40:51
Đã trả kết quả

68 H42.211-251204-6188 LƯƠNG NGỌC KHUÊ Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
04/12/2025 

11:19:15

08/12/2025 

11:18:00

04/12/2025 

15:39:23
Đã trả kết quả

69 H42.211-251204-7820 NGUYỄN VĂN QUÂN Nguyễn Đức Huỳnh Sơ yếu LL
04/12/2025 

14:20:41

08/12/2025 

13:20:00

04/12/2025 

15:44:33
Đã trả kết quả

70 H42.211-251204-8331 VŨ THỊ HỒNG Nguyễn Đức Huỳnh
04/12/2025 

14:22:10

08/12/2025 

14:21:00

04/12/2025 

15:46:01
Đã trả kết quả

71 H42.211-251204-10432 VŨ VĂN NGHĨA Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ
04/12/2025 

15:53:23

09/12/2025 

08:00:00

04/12/2025 

16:52:58
Đã trả kết quả



72 H42.211-251204-10522 VŨ VĂN NGHĨA Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ NHIỄU
04/12/2025 

15:56:18

09/12/2025 

08:00:00

04/12/2025 

16:54:28
Đã trả kết quả

73 H42.211-251204-10597 VŨ VĂN NGHĨA Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
04/12/2025 

15:57:47

09/12/2025 

08:00:00

04/12/2025 

16:51:35
Đã trả kết quả

74 H42.211-251205-0865 NGUYỄN VĂN LINH  Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

08:54:13

09/12/2025 

08:00:00

05/12/2025 

13:12:41
Đã trả kết quả

75 H42.211-251205-1060 NGUYỄN VĂN LINH Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
05/12/2025 

09:04:56

09/12/2025 

09:04:00

05/12/2025 

13:15:09
Đã trả kết quả

76 H42.211-251205-1147 Nguyễn Văn Linh Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
05/12/2025 

09:03:51

09/12/2025 

09:03:00

05/12/2025 

10:22:14
Đã trả kết quả

77 H42.211-251205-1349 NGUYỄN VĂN TRIỀU Nguyễn Minh Vang Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/12/2025 

09:31:56

10/12/2025 

09:31:00
Đã hủy

78 H42.211-251205-1800 Trần Anh Tài Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

09:02:04

10/12/2025 

09:01:00

05/12/2025 

13:22:05
Đã trả kết quả

79 H42.211-251205-2535 Phan Thị Hồng Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

09:36:57

09/12/2025 

08:36:00

05/12/2025 

17:00:26
Đã trả kết quả

80 H42.211-251205-2680 Tạ Văn Đức Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

09:34:02

09/12/2025 

08:32:00

05/12/2025 

16:48:56
Đã trả kết quả

81 H42.211-251205-2809 Tạ Văn Đức Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
05/12/2025 

10:02:48

09/12/2025 

10:02:00

05/12/2025 

13:17:51
Đã trả kết quả

82 H42.211-251205-3809 NGUYỄN VĂN NGUYÊN  Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

10:04:27

09/12/2025 

09:03:00

05/12/2025 

13:13:47
Đã trả kết quả

83 H42.211-251205-3819 TRẦN THỊ THÚY Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

10:01:51

09/12/2025 

10:01:00

05/12/2025 

13:16:25
Đã trả kết quả

84 H42.211-251205-3999 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LUC KHAI SINH
05/12/2025 

10:23:04

09/12/2025 

10:22:00

05/12/2025 

13:19:18
Đã trả kết quả

85 H42.211-251205-4103 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
05/12/2025 

10:24:37

09/12/2025 

10:24:00

05/12/2025 

13:20:54
Đã trả kết quả

86 H42.211-251205-5226 TRẦN THỊ LOAN Nguyễn Minh Vang
05/12/2025 

10:48:19

26/12/2025 

10:47:00

22/12/2025 

15:45:25
Đã trả kết quả

87 H42.211-251205-7373 VŨ THẾ KIỆN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
05/12/2025 

14:18:39

09/12/2025 

14:18:00

05/12/2025 

15:03:08
Đã trả kết quả

88 H42.211-251205-7646 Phạm Văn Hiệp Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

14:05:34

09/12/2025 

13:04:00

05/12/2025 

16:50:00
Đã trả kết quả

89 H42.211-251205-7924 Vũ Mạnh Triết Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
05/12/2025 

14:20:56

09/12/2025 

14:19:00

05/12/2025 

15:04:33
Đã trả kết quả

90 H42.211-251205-7980 BÙI THỊ CHANH Nguyễn Minh Vang
05/12/2025 

14:19:38

10/12/2025 

14:18:00

08/12/2025 

16:38:40
Đã trả kết quả

91 H42.211-251205-8685 Vũ Văn Trinh Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

15:00:10

09/12/2025 

14:59:00

05/12/2025 

16:28:12
Đã trả kết quả

92 H42.211-251205-9272 VŨ VĂN CHIẾN Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

15:13:17

15/12/2025 

08:00:00

05/12/2025 

16:47:48
Đã trả kết quả

93 H42.211-251205-10472 VŨ THỊ LOAN Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

16:00:55

15/12/2025 

08:00:00

05/12/2025 

16:51:07
Đã trả kết quả

94 H42.211-251205-10935 VŨ THỊ LOAN Nguyễn Đức Huỳnh
05/12/2025 

16:24:24

15/12/2025 

08:00:00

05/12/2025 

16:52:33
Đã trả kết quả

95 H42.211-251205-11349 TỐNG THỊ XUÂN Nguyễn Minh Vang
05/12/2025 

16:45:51

29/12/2025 

08:00:00

22/12/2025 

15:56:36
Đã trả kết quả

96 H42.211-251208-0703 NGUYỄN QUANG DIỄN  Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

09:55:37

10/12/2025 

08:53:00

08/12/2025 

13:04:39
Đã trả kết quả



97 H42.211-251208-0710 PHẠM VĂN LUẬT Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

10:19:56

10/12/2025 

10:19:00

08/12/2025 

13:59:53
Đã trả kết quả

98 H42.211-251208-0760 NGUYỄN QUANG DIỄN Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai sinh
08/12/2025 

10:18:34

10/12/2025 

10:17:00

08/12/2025 

16:47:12
Đã trả kết quả

99 H42.211-251208-0829 PHẠM VĂN LUẬT Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

10:16:52

10/12/2025 

09:16:00

08/12/2025 

13:54:38
Đã trả kết quả

100 H42.211-251208-0859 NGUYỄN QUANG DIỄN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
08/12/2025 

10:15:21

10/12/2025 

10:14:00

08/12/2025 

13:50:49
Đã trả kết quả

101 H42.211-251208-1456 VŨ VĂN TOÁN Nguyễn Minh Vang
08/12/2025 

08:47:17

15/12/2025 

08:46:00

10/12/2025 

10:21:33
Đã trả kết quả

102 H42.211-251208-1792 VŨ TIẾN DŨNG Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

10:13:36

10/12/2025 

10:13:00

08/12/2025 

13:56:20
Đã trả kết quả

103 H42.211-251208-2937 ĐỖ VĂN NGỌC Nguyễn Minh Vang
08/12/2025 

09:28:45

29/12/2025 

09:28:00
Đã hủy

104 H42.211-251208-3163 VŨ XUÂN THỦY Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
08/12/2025 

10:09:05

10/12/2025 

09:08:00

08/12/2025 

13:49:02
Đã trả kết quả

105 H42.211-251208-3272 VŨ XUÂN THỦY Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
08/12/2025 

10:08:02

10/12/2025 

10:07:00

08/12/2025 

13:47:07
Đã trả kết quả

106 H42.211-251208-3926 TỐNG THỊ MAI Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

10:06:45

15/12/2025 

10:06:00

08/12/2025 

14:01:56
Đã trả kết quả

107 H42.211-251208-5077 VŨ THỊ NGOAN Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

11:55:19

10/12/2025 

10:54:00

08/12/2025 

16:49:20
Đã trả kết quả

108 H42.211-251208-5078 VŨ VĂN TRANG Nguyễn Đức Huỳnh ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN
08/12/2025 

11:56:34

15/12/2025 

11:56:00

08/12/2025 

16:57:41
Đã trả kết quả

109 H42.211-251208-7188 VŨ VĂN TỨ Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai sinh
08/12/2025 

12:29:17

10/12/2025 

13:00:00

08/12/2025 

16:51:22
Đã trả kết quả

110 H42.211-251208-7203 VŨ VĂN TỨ Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
08/12/2025 

12:30:32

10/12/2025 

13:00:00

08/12/2025 

13:52:34
Đã trả kết quả

111 H42.211-251208-7827 Vũ Văn Tùng Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

13:41:15

10/12/2025 

11:39:00

08/12/2025 

17:52:02
Đã trả kết quả

112 H42.211-251208-8741 TỐNG VĂN LONG Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

16:06:04

11/12/2025 

08:00:00

08/12/2025 

17:46:16
Đã trả kết quả

113 H42.211-251208-9897 ĐÀO VĂN DUY  Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

15:16:23

10/12/2025 

14:13:00

08/12/2025 

17:17:07
Đã trả kết quả

114 H42.211-251208-10096 ĐÀO VĂN DUY Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
08/12/2025 

16:04:06

11/12/2025 

08:00:00

08/12/2025 

16:53:23
Đã trả kết quả

115 H42.211-251208-10216 ĐÀO VĂN DUY Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
08/12/2025 

16:02:48

11/12/2025 

08:00:00

08/12/2025 

16:55:52
Đã trả kết quả

116 H42.211-251208-10420 NGUYỄN VĂN TRIỀU Nguyễn Minh Vang Thành lập hộ kinh doanh
08/12/2025 

16:30:37

12/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

08:02:06
Đã trả kết quả

117 H42.211-251208-10706 Lường Thị Dung Nguyễn Đức Huỳnh
08/12/2025 

15:26:45

10/12/2025 

14:26:00

09/12/2025 

17:01:57
Đã trả kết quả

118 H42.211-251208-11562 TRẦN THỊ LOAN Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại kết hôn
08/12/2025 

16:01:44

16/12/2025 

08:00:00

08/12/2025 

16:59:29
Đã trả kết quả

119 H42.211-251208-12344 LÊ MINH ĐOAN Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại kết hôn
08/12/2025 

16:40:58

16/12/2025 

08:00:00

08/12/2025 

17:13:45
Đã trả kết quả

120 H42.211-251208-14336 NGUYỄN VĂN THÁI  Nguyễn Đức Huỳnh
09/12/2025 

12:47:44

11/12/2025 

11:00:00

09/12/2025 

17:04:42
Đã trả kết quả

121 H42.211-251209-0627 VŨ THỊ LIÊN Nguyễn Đức Huỳnh
09/12/2025 

08:18:31

12/12/2025 

08:18:00

09/12/2025 

12:25:12
Đã trả kết quả



122 H42.211-251209-0708 NGUYỄN VĂN KIÊN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

08:20:19

11/12/2025 

08:19:00

09/12/2025 

12:12:22
Đã trả kết quả

123 H42.211-251209-1701 LƯƠNG VĂN ĐẠT Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

10:58:45

11/12/2025 

10:58:00

09/12/2025 

12:13:32
Đã trả kết quả

124 H42.211-251209-3121 NGUYỄN MINH VANG Nguyễn Đức Huỳnh ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
09/12/2025 

11:17:00

16/12/2025 

11:15:00

09/12/2025 

16:52:48
Đã trả kết quả

125 H42.211-251209-3403 NGUYỄN THỊ HOA Nguyễn Đức Huỳnh
09/12/2025 

11:13:25

16/12/2025 

11:12:00

09/12/2025 

16:51:00
Đã trả kết quả

126 H42.211-251209-3455 VŨ XUÂN THỦY Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ Ô. THẠC
09/12/2025 

11:11:00

11/12/2025 

11:10:00

09/12/2025 

16:39:43
Đã trả kết quả

127 H42.211-251209-3595 VŨ XUÂN THỦY Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ B. THẠC
09/12/2025 

11:08:56

11/12/2025 

11:08:00

09/12/2025 

16:24:46
Đã trả kết quả

128 H42.211-251209-3718 VŨ XUÂN THỦY Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

11:08:02

11/12/2025 

11:07:00

09/12/2025 

12:18:15
Đã trả kết quả

129 H42.211-251209-3782 TRẦN THỊ XUÂN Nguyễn Minh Vang
09/12/2025 

09:50:03

10/12/2025 

09:49:00
Đã hủy

130 H42.211-251209-4175 LÊ TUẤN HƯNG  Nguyễn Đức Huỳnh
09/12/2025 

10:09:36

11/12/2025 

09:06:00

09/12/2025 

12:23:51
Đã trả kết quả

131 H42.211-251209-4329 LÊ TUẤN HƯNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

11:07:01

11/12/2025 

11:04:00

09/12/2025 

12:16:41
Đã trả kết quả

132 H42.211-251209-4492 CỒ THỊ NHUNG Nguyễn Đức Huỳnh
09/12/2025 

11:01:08

11/12/2025 

10:00:00

09/12/2025 

16:17:38
Đã trả kết quả

133 H42.211-251209-5589 VŨ THỊ NGỌC KHÁNH Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
09/12/2025 

10:59:34

11/12/2025 

10:59:00

09/12/2025 

16:20:09
Đã trả kết quả

134 H42.211-251209-5663 VŨ THỊ NGỌC KHÁNH Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

11:03:52

11/12/2025 

11:02:00

09/12/2025 

12:15:13
Đã trả kết quả

135 H42.211-251209-5926 Trần Thị Nguyệt Nguyễn Minh Vang
09/12/2025 

16:09:15

17/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

10:24:01
Đã trả kết quả

136 H42.211-251209-8334 VŨ PHẠM VIỆT BẮC Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
09/12/2025 

14:13:20

11/12/2025 

13:12:00

09/12/2025 

16:41:17
Đã trả kết quả

137 H42.211-251209-8390 VŨ PHẠM VIỆT BẮC Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

14:10:54

11/12/2025 

14:09:00

09/12/2025 

16:43:00
Đã trả kết quả

138 H42.211-251209-10547 BÙI THỊ CHANH Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
09/12/2025 

15:26:55

12/12/2025 

08:00:00

09/12/2025 

16:48:03
Đã trả kết quả

139 H42.211-251209-10941 ĐỚI THANH XUÂN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
09/12/2025 

15:41:22

11/12/2025 

14:41:00

09/12/2025 

16:44:59
Đã trả kết quả

140 H42.211-251209-12451 NGUYỄN VĂN DŨNG Nguyễn Văn Dũng Xác định MĐKT
09/12/2025 

17:02:37

14/01/2026 

08:00:00

19/12/2025 

16:56:48
Đã trả kết quả

141 H42.211-251209-12535 NGUYỄN VĂN DŨNG Nguyễn Văn Dũng Thờ cúng LS Đới Xuân Kỷ
09/12/2025 

17:08:56

02/01/2026 

08:00:00

22/12/2025 

08:03:55
Đã trả kết quả

142 H42.211-251209-14255 VŨ THỊ NGỌC KHÁNH  Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

07:21:07

12/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

11:13:49
Đã trả kết quả

143 H42.211-251210-1784 NGUYỄN THỊ ĐỊNH Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

08:56:56

12/12/2025 

08:56:00

10/12/2025 

10:03:30
Đã trả kết quả

144 H42.211-251210-2413 VŨ THỊ HẠNH Nguyễn Minh Vang
10/12/2025 

09:14:43

17/12/2025 

09:14:00

11/12/2025 

10:10:47
Đã trả kết quả

145 H42.211-251210-2875 ĐÀO VĂN ĐÔ Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

09:40:20

12/12/2025 

09:39:00

10/12/2025 

10:06:28
Đã trả kết quả

146 H42.211-251210-3084 NGUYỄN XUÂN THỎA Nguyễn Minh Vang
10/12/2025 

09:35:25

31/12/2025 

09:34:00

26/12/2025 

08:02:11
Đã trả kết quả



147 H42.211-251210-3743 ĐÀO VĂN TÂM Nguyễn Minh Vang
10/12/2025 

09:57:45

22/12/2025 

09:57:00

10/12/2025 

11:02:48
Đã trả kết quả

148 H42.211-251210-4276 TRẦN VĂN BIÊN Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

10:15:43

12/12/2025 

10:15:00

10/12/2025 

11:04:29
Đã trả kết quả

149 H42.211-251210-5513 VŨ QUANG MINH Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

10:57:11

12/12/2025 

10:56:00

10/12/2025 

13:34:02
Đã trả kết quả

150 H42.211-251210-5544 TRẦN THỊ XUÂN Nguyễn Minh Vang
10/12/2025 

10:59:36

11/12/2025 

10:57:00
Đã hủy

151 H42.211-251210-6027 TỐNG VĂN QUẢNG Nguyễn Minh Vang
10/12/2025 

11:19:38

31/12/2025 

11:19:00

26/12/2025 

08:04:46
Đã trả kết quả

152 H42.211-251210-8318 Phạm Thị Thủy Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

15:09:25

16/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

16:51:28
Đã trả kết quả

153 H42.211-251210-10566 NGUYỄN XUÂN THÀNH Nguyễn Đức Huỳnh
chứng thực bằng tốt nghiệp 10/12/2025 

16:27:07

15/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

16:56:16
Đã trả kết quả

154 H42.211-251210-10624 NGUYỄN XUÂN THÀNH Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

16:26:18

15/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

16:54:28
Đã trả kết quả

155 H42.211-251210-10713 Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

16:25:22

15/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

16:57:31
Đã trả kết quả

156 H42.211-251210-11298 VŨ THỊ THƯƠNG Nguyễn Đức Huỳnh
10/12/2025 

16:23:33

18/12/2025 

08:00:00

10/12/2025 

17:04:10
Đã trả kết quả

157 H42.211-251211-1047 Vũ Thị Ánh Tuyết Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

08:38:22

15/12/2025 

08:37:00

11/12/2025 

11:03:04
Đã trả kết quả

158 H42.211-251211-2774 TỐNG VĂN LIỄN Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI TỬ
11/12/2025 

10:16:22

15/12/2025 

10:15:00

11/12/2025 

12:06:08
Đã trả kết quả

159 H42.211-251211-3157 VŨ NGUYÊN BÍCH  Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

09:57:56

15/12/2025 

08:56:00

11/12/2025 

11:36:43
Đã trả kết quả

160 H42.211-251211-3287 VŨ NGUYÊN BÍCH Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai tử
11/12/2025 

10:18:07

15/12/2025 

10:17:00

11/12/2025 

12:07:42
Đã trả kết quả

161 H42.211-251211-3376 VŨ NGUYÊN BÍCH Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
11/12/2025 

10:14:39

15/12/2025 

10:14:00

11/12/2025 

11:04:27
Đã trả kết quả

162 H42.211-251211-4505 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

10:33:15

15/12/2025 

10:32:00

11/12/2025 

11:05:54
Đã trả kết quả

163 H42.211-251211-7557 NGUYỄN ĐÌNH ĐỀ Nguyễn Minh Vang
11/12/2025 

13:53:16

01/01/2026 

13:52:00
Đã hủy

164 H42.211-251211-7671 NGUYỄN VĂN DIỆU Nguyễn Đức Huỳnh ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
11/12/2025 

14:05:53

18/12/2025 

14:04:00

11/12/2025 

16:41:51
Đã trả kết quả

165 H42.211-251211-7707 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

14:02:03

16/12/2025 

14:01:00

11/12/2025 

17:06:27
Đã trả kết quả

166 H42.211-251211-7748 NGUYỄN MINH TUẤN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
11/12/2025 

14:04:00

15/12/2025 

14:03:00

11/12/2025 

15:13:53
Đã trả kết quả

167 H42.211-251211-8265 TRẦN VĂN THIÊM Nguyễn Minh Vang
11/12/2025 

16:39:27

17/12/2025 

08:00:00

15/12/2025 

09:32:07
Đã trả kết quả

168 H42.211-251211-8851 NGUYỄN THÀNH NAM  Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

15:01:38

15/12/2025 

13:59:00

11/12/2025 

16:52:00
Đã trả kết quả

169 H42.211-251211-8984 NGUYỄN THÀNH NAM Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai sinh
11/12/2025 

15:11:38

16/12/2025 

08:00:00

11/12/2025 

16:39:23
Đã trả kết quả

170 H42.211-251211-9062 NGUYỄN THÀNH NAM Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
11/12/2025 

15:10:31

16/12/2025 

08:00:00

11/12/2025 

16:38:04
Đã trả kết quả

171 H42.211-251211-9229 HÀ THỊ THANH LƯỢNG Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

15:09:02

15/12/2025 

14:05:00

15/12/2025 

09:56:51
Đã trả kết quả



172 H42.211-251211-9828 ĐÀO THỊ THẢO Nguyễn Đức Huỳnh
11/12/2025 

15:26:56

16/12/2025 

08:00:00

11/12/2025 

16:40:40
Đã trả kết quả

173 H42.211-251211-11208 LÊ TUYẾT GIANG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
11/12/2025 

16:27:08

16/12/2025 

08:00:00

11/12/2025 

17:23:30
Đã trả kết quả

174 H42.211-251211-11281 LÊ TUYẾT GIANG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
11/12/2025 

16:31:08

16/12/2025 

08:00:00

11/12/2025 

16:53:17
Đã trả kết quả

175 H42.211-251211-11374 VŨ QUANG MINH Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
11/12/2025 

16:43:00

16/12/2025 

08:00:00

11/12/2025 

17:25:35
Đã trả kết quả

176 H42.211-251212-0344 NGUYỄN VĂN DŨNG Nguyễn Đức Huỳnh Công chứng
12/12/2025 

09:23:09

16/12/2025 

09:22:00

12/12/2025 

13:18:25
Đã trả kết quả

177 H42.211-251212-2036 CỒ THỊ THU HƯỜNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
12/12/2025 

09:24:08

16/12/2025 

08:23:00

12/12/2025 

13:17:05
Đã trả kết quả

178 H42.211-251212-2171 CỒ THỊ THU HƯỜNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
12/12/2025 

09:25:36

16/12/2025 

09:25:00

12/12/2025 

13:19:42
Đã trả kết quả

179 H42.211-251212-2512 PHẠM VĂN THỨC Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
12/12/2025 

09:26:21

16/12/2025 

09:25:00

12/12/2025 

13:20:50
Đã trả kết quả

180 H42.211-251212-4474 NGUYỄN THỊ HẢI Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
12/12/2025 

10:29:14

16/12/2025 

10:27:00

12/12/2025 

13:22:38
Đã trả kết quả

181 H42.211-251212-5647 NGUYỄN THỊ HIÊN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
12/12/2025 

11:21:33

16/12/2025 

11:20:00

12/12/2025 

13:26:44
Đã trả kết quả

182 H42.211-251212-5807 NGUYỄN THỊ ĐAM Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
12/12/2025 

11:19:58

16/12/2025 

11:18:00

12/12/2025 

13:24:03
Đã trả kết quả

183 H42.211-251212-6066 NGUYỄN THỊ ĐAM Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
12/12/2025 

11:18:32

16/12/2025 

11:18:00

12/12/2025 

13:25:29
Đã trả kết quả

184 H42.211-251212-7757 PHẠM VĂN SINH Nguyễn Đức Huỳnh
12/12/2025 

13:51:02

16/12/2025 

13:50:00

12/12/2025 

14:33:50
Đã trả kết quả

185 H42.211-251212-8276 VŨ THỊ THẮM Nguyễn Đức Huỳnh
12/12/2025 

14:20:45

16/12/2025 

14:20:00

12/12/2025 

15:02:45
Đã trả kết quả

186 H42.211-251212-8350 LÊ THỊ BẢO NHI Nguyễn Đức Huỳnh
12/12/2025 

14:21:29

16/12/2025 

14:21:00

12/12/2025 

15:04:07
Đã trả kết quả

187 H42.211-251212-8650 ĐỖ THỊ HƯƠNG Nguyễn Đức Huỳnh
12/12/2025 

14:30:42

16/12/2025 

13:30:00

12/12/2025 

16:50:07
Đã trả kết quả

188 H42.211-251212-10082 NGUYỄN THỊ QUY Nguyễn Đức Huỳnh
12/12/2025 

15:20:41

18/12/2025 

08:00:00

12/12/2025 

16:51:24
Đã trả kết quả

189 H42.211-251212-10525 VŨ QUANG MINH Nguyễn Đức Huỳnh
12/12/2025 

15:37:19

17/12/2025 

08:00:00

12/12/2025 

16:48:56
Đã trả kết quả

190 H42.211-251213-4450 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nguyễn Minh Vang
15/12/2025 

10:22:14

18/12/2025 

10:21:00

17/12/2025 

08:03:08
Đã trả kết quả

191 H42.211-251215-0285 VŨ THỊ VÂN Nguyễn Đức Huỳnh Công chứng
15/12/2025 

08:59:50

17/12/2025 

08:59:00

15/12/2025 

16:59:36
Đã trả kết quả

192 H42.211-251215-0978 VŨ THỊ LEN Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:00:38

17/12/2025 

09:00:00

15/12/2025 

09:59:26
Đã trả kết quả

193 H42.211-251215-1115 VŨ THỊ LEN Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:01:56

17/12/2025 

09:01:00

15/12/2025 

10:01:02
Đã trả kết quả

194 H42.211-251215-1810 VŨ THỊ LEN Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:02:54

17/12/2025 

08:02:00

15/12/2025 

15:44:16
Đã trả kết quả

195 H42.211-251215-1879 TỐNG VĂN THIỆM Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤCK KHAI TỬ
15/12/2025 

09:04:15

17/12/2025 

09:03:00

15/12/2025 

15:20:53
Đã trả kết quả

196 H42.211-251215-1901 VŨ THỊ LEN Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:05:22

17/12/2025 

08:04:00

15/12/2025 

15:45:42
Đã trả kết quả



197 H42.211-251215-2180 TỐNG VĂN THIỆM  Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:24:40

17/12/2025 

08:24:00

15/12/2025 

13:42:27
Đã trả kết quả

198 H42.211-251215-2196 VŨ TUẤN KHẢI Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:26:17

17/12/2025 

08:25:00

15/12/2025 

15:17:29
Đã trả kết quả

199 H42.211-251215-2842 MAI THỊ LAN Nguyễn Đức Huỳnh TRÍCH LỤC KHAI SINH
15/12/2025 

09:27:30

17/12/2025 

09:26:00

15/12/2025 

15:25:11
Đã trả kết quả

200 H42.211-251215-2956 MAI THỊ LAN Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
15/12/2025 

09:32:52

17/12/2025 

09:32:00

15/12/2025 

10:02:58
Đã trả kết quả

201 H42.211-251215-3587 VŨ THỊ MAI Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:52:09

17/12/2025 

09:51:00

15/12/2025 

15:46:16
Đã trả kết quả

202 H42.211-251215-3662 VŨ THỊ MAI Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

09:53:05

17/12/2025 

09:52:00

15/12/2025 

13:37:59
Đã trả kết quả

203 H42.211-251215-5639 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC
15/12/2025 

10:57:39

17/12/2025 

10:57:00

15/12/2025 

13:39:22
Đã trả kết quả

204 H42.211-251215-6109 MAI THỊ LAN  Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

11:17:08

17/12/2025 

10:16:00

15/12/2025 

16:31:06
Đã trả kết quả

205 H42.211-251215-7949 VŨ THỊ LUYẾN Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

13:57:47

17/12/2025 

13:57:00

15/12/2025 

17:04:05
Đã trả kết quả

206 H42.211-251215-8768 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH  Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

14:43:31

17/12/2025 

13:42:00

15/12/2025 

16:32:25
Đã trả kết quả

207 H42.211-251215-9619 VŨ VĂN ĐÌNH Nguyễn Đức Huỳnh
15/12/2025 

15:05:11

18/12/2025 

08:00:00

15/12/2025 

16:27:55
Đã trả kết quả

208 H42.211-251215-10361 CỒ NHƯ CÔN Nguyễn Minh Vang
15/12/2025 

15:36:08

06/01/2026 

08:00:00

26/12/2025 

08:06:18
Đã trả kết quả

209 H42.211-251215-11511 VŨ THANH TRÀ Nguyễn Văn Dũng MTP Hưu trí XH
15/12/2025 

16:46:34

19/12/2025 

08:00:00

17/12/2025 

14:52:13
Đã trả kết quả

210 H42.211-251215-11656 VŨ THANH TRÀ Nguyễn Văn Dũng MTP Hưu trí XH Vũ Thị Cương
15/12/2025 

16:45:14

19/12/2025 

08:00:00

17/12/2025 

14:53:51
Đã trả kết quả



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025)


